
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 202271 Mai Thị Thúy Ái 19/06/2002 Đồng Tháp DH20CNT01

2 210550 Trần Thị Thịnh An 20/03/2003 Hậu Giang DH21YKH01

3 210454 Phạm Nguyễn Xuân Anh 06/06/2003 Trà Vinh DH21YKH01

4 201283 Tạ Nguyễn Quốc Anh 09/05/2002 Sóc Trăng DH20CNT01

5 200939 Điền Văn Cường 08/02/2002 Sóc Trăng DH20QTK02

6 201022 Nguyễn Duy Đal 24/08/2002 Cà Mau DH20CNT01

7 213325 Lâm Hoài Dương 23/12/2003 Kiên Giang DH21QTK01

8 2110772 Phạm Nguyễn Mai Duyên 03/10/2003 Cần Thơ DH21TCN01

9 200286 Trần Trung Hậu 26/03/2002 Đồng Tháp DH20CNT01

10 202083 Lê Khải Huy 15/10/2002 Cà Mau DH20CNT01

11 210702 Phạm Gia Huy 01/12/2003 Hậu Giang DH21YKH01

12 200430 Dương Nhật Kha 04/03/2002 Hậu Giang DH20OTO01

13 200684 Đinh Trương Khang 30/12/2002 Sóc Trăng DH20CNT01

14 2010362 Phạm Yến Khoa 01/01/2002 Cà Mau DH20KTO03

15 210421 Nguyễn Phúc Kính 01/01/2003 Trà Vinh DH21YKH01

16 2010492 Đào Thanh Lam 20/04/2002 Hậu Giang DH20CNT01

17 210541 Hồ Phúc Phương Linh 19/08/2003 Tiền Giang DH21YKH01

18 210469 Nguyễn Thị Gia Linh 22/02/2003 Kiên Giang DH21YKH01

19 210545 Trần Thùy Linh 27/09/2003 Cà Mau DH21YKH01

20 210583 Trần Bảo Ngọc 07/01/2003 Đồng Tháp DH21YKH01

21 203405 Nguyễn Tấn Nhanh 24/01/2002 An Giang DH20CNT01

22 2010414 Nguyễn Thị Bạch Như 28/08/2002 Cần Thơ DH20KTO03

23 210023 Nguyễn Thị Huỳnh Như 11/02/2002 Vĩnh Long DH21YKH01
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24 203330 Tạ Đình Như 05/12/2000 Sóc Trăng DH20CNT01

25 200146 Trần Thị Hồng Nhung 09/08/2001 Tiền Giang DH20CNT01

26 200459 Nguyễn Duy Ninh 25/09/2002 Đồng Tháp DH20CNT01

27 200657 Trịnh Nhựt Phi 23/02/2002 Bến Tre DH20QTK02

28 210641 Nguyễn Kiều Mỹ Phụng 13/10/2003 Sóc Trăng DH21YKH01

29 200553 Trần Nhựt Quang 02/01/2002 An Giang DH20QTK02

30 210487 Nguyễn Thảo Quỳnh 18/07/2003 Cà Mau DH21YKH01

31 200190 Phan Văn Tân 09/01/1999 Thái Bình DH20OTO01

32 201034 Diệp Thanh Thanh 11/05/2002 Cà Mau DH20QTK02

33 200142 Trịnh Hoài Thanh 20/06/2001 Trà Vinh DH20OTO01

34 200789 Trần Lê Thiện 23/04/2002 Đồng Tháp DH20QTK02

35 201179 Hà Phương Thùy 14/07/2002 Kiên Giang DH20CNT01

36 203495 Nguyễn Thị Thủy Tiên 07/11/2002 Cần Thơ DH20CNT01

37 2110167 Phạm Thị Thủy Tiên 18/03/2003 #REF! DH21TCN01

38 200359 Nguyễn Thanh Tình 27/03/2002 Kiên Giang DH20OTO01

39 210418 Huỳnh Hữu Trí 27/09/2003 Tiền Giang DH21YKH01

40 200426 Trần Hoàng Anh Tuấn 19/05/2002 An Giang DH20OTO01

41 210291 Võ Hoàng Anh Tuấn 05/07/2003 Hậu Giang DH21YKH01

42 2010219 Nguyễn Thị Cẩm Vân 28/06/2002 Cần Thơ DH20KTO03

43 200754 Nguyễn Vỹ 26/05/2002 Cần Thơ DH20QTK02

44 2010477 Trần Thị Tố Yên 04/05/2002 Sóc Trăng DH20KTO03

45 201557 Nguyễn Thị Mỹ Yến 28/02/2002 Bạc Liêu DH20CNT01

46 2010260 Phạm Hải Yến 20/12/2002 Cà Mau DH20KTO03


